HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


DỰ KIẾN 
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XIV
(Trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại phiên trù bị)

 Ngày  04/12/2019:  
1. HĐND tỉnh họp trù bị: Từ 7h00’ đến 7h30’:
 Thông qua Chương trình kỳ họp thứ 12.

2. Khai mạc kỳ họp (từ 7giờ 30’): Phát thanh, Truyền hình trực tiếp đến hết nội dung thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH
- Chào cờ; 
- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. UBND tỉnh trình: 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).  
- Báo cáo đánh giá tình hình triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

4. Ban Kinh tế - Ngân sách trình thẩm tra:

- Báo cáo và Dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 tỉnh Điện Biên.  

- Báo cáo và Dự thảo nghị quyết đánh giá tình hình triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên.
- Dự thảo nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

5. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy.
7. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
8. Thường trực HĐND tỉnh trình: 
- Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay(có dự thảo nghị quyết kèm theo).

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV(có dự thảo nghị quyết kèm theo).
-  Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
9. UBND tỉnh trình: 

- Tờ trình danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh(có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

- Tờ trình đề nghị ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
10. Ban Kinh tế - Ngân sách trình thẩm tra: 

- Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 

- Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Dự thảo nghị quyết ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
11. UBND tỉnh trình: 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 (có dự thảo nghị quyết kèm theo). 

- Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên(có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020(có dự thảo nghị quyết kèm theo).
12. Ban Kinh tế - Ngân sách trình thẩm tra: 

- Báo cáo và Dự thảo nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022.
- Báo cáo và Dự thảo nghị quyết quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

13. Ban Pháp chế trình thẩm tra: 

- Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Dự thảo nghị quyết giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.
14. UBND tỉnh trình: 
- Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên(có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình đề nghị ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/2015/NQ – HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình đề nghị điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ(có dự thảo nghị quyết kèm theo).
15. Ban Văn hóa – Xã hội trình thẩm tra: 

- Dự thảo nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Dự thảo nghị quyết ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
- Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/2015/NQ – HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat.

16. Ban Dân tộc trình thẩm tra: 
Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ.
17. Công tác nhân sự (có chương trình riêng).
18. Chủ tọa kỳ họp gợi ý và chia tổ thảo luận.

19. Thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.
-  Phó Chủ tịch HĐND: Trình bày Dự thảo Nghị quyết.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

20. Thông qua nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020.
-  Phó Chủ tịch HĐND: Trình bày Dự thảo Nghị quyết.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
21. Thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, giai đoạn 2016-2020.
-  Phó Chủ tịch HĐND: Trình bày Dự thảo Nghị quyết.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

22. Thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.
-  Phó Chủ tịch HĐND: Trình bày Dự thảo Nghị quyết.
- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
Ngày  05/12/2019:  

1. Buổi sáng:  Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ (tổ thảo luận) (Kết thúc buổi thảo luận, thư ký các tổ trình Tổ trưởng ký biên bản thảo luận, phô tô biên bản gửi Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan để giải trình, tiếp thu).

Báo cáo giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận tại tổ của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan gửi đến đại biểu HĐND tỉnh vào đầu giờ sáng ngày 06/12/2019.

2. Buổi chiều: Hội đồng nhân dân làm việc tại Hội trường (Phát thanh, Truyền hình trực tiếp): Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Kết thúc phiên làm việc tại Hội trường: Các Ban HĐND, UBND tỉnh, Sở Tư pháp họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết.

Ngày 06/12/2019  Hội đồng nhân dân làm việc tại Hội trường
1. Thảo luận và thông qua các Nghị quyết:
1.1. Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết.

1.2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.3. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.4. Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.5. Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.6. Ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/2015/NQ – HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.8. Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.9. Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2020 và Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.10. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Điện Biên. 
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết.
1.11. Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

Phát thanh, Truyền hình trực tiếp (từ 9 giờ 30 phút)

1.12. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.13. Ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.14. Điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Dân tộc:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.15. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV
-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.16. Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay.
-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

2. Bế mạc kỳ họp:
 - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

 - Chào cờ.

Ghi chú: 

1. Tùy tình hình cụ thể Chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình cho phù hợp.

2. Các Báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu, tham gia, gồm:
- Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh. 
- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa XIV.
- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIV.
- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020.
- Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIV.
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. 
- Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự.
- Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của các Ban HĐND tỉnh.
- Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo thẩm tra công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Thời gian làm việc:
Buổi sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.
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